
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ CP 

cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

1 Nguyễn Văn Hùng 30/06/2000 Nam SXCT 50711358 Hỗ trợ 100% Bắc Ninh

2 Nguyễn Tiến Hiển 28/02/1998 Nam SXCT 50711347 Hỗ trợ 100% Bắc Ninh

3 Phạm Đức Huấn 25/04/1990 Nam SXCT 90400190 Hỗ trợ 50% CBT 01/2019

4 Nguyễn Văn Quảng 19/08/1990 Nam SXCT 90800547 Hỗ trợ 100% CBT 02/2019

5 Nguyễn Quốc Đức 20/03/1990 Nam SXCT 90810060 Hỗ trợ 100% CBT 02/2019

6 Dương Mạnh Thắng 02/06/1993 Nam SXCT 90800011 Hỗ trợ 100% CBT 02/2019

7 Nguyễn Mạnh
 Hồng 08/07/1999 Nam SXCT 50740562 Hỗ trợ 100% Gia Lai

8 Trần Mỹ Cương 27/10/2000 Nam SXCT 50701599 Hỗ trợ 100% Hà Nam

9 Nguyễn Trọng Trường 15/11/2000 Nam SXCT 50107209 Hỗ trợ 50% Hà Nam

10 Nguyễn Trọng Luân 01/07/1990 Nam SXCT 50701559 Hỗ trợ 100% Hà Nam

11 Nguyễn Đăng Tùng 08/11/1990 Nam SXCT 50700412 Hỗ trợ 50% Hà Nội

12 Cấn Thanh Minh 21/12/1999 Nam SXCT 50700365 Hỗ trợ 100% Hà Nội

13 Nguyễn Viết Hưng 17/02/1992 Nam SXCT 50700131 Hỗ trợ 50% Hà Nội

14 Bùi Văn Đạt 30/11/1997 Nam SXCT 50721192 Hỗ trợ 100% Hải Dương

15 Phạm Văn Thiệu 21/04/2000 Nam SXCT 50721224 Không hỗ trợ Hải Dương

16 Nguyễn Văn Quyền 07/01/1995 Nam SXCT 50781118 Hỗ trợ 100% Hải Dương

17 Phạm Thị Thơm 23/02/1995 Nữ SXCT 10002055 Không hỗ trợ Hải Phòng

18 Đặng Minh Hữu 03/06/1987 Nam SXCT 10005941 Hỗ trợ 50% Nam Định

19 Đỗ Công Hoan 24/08/1996 Nam SXCT 50110025 Hỗ trợ 100% Nam Định

20 Nguyễn Khánh Toàn 02/01/2000 Nam SXCT 50702029 Hỗ trợ 100% Nam Định

21 Trần Đình Hoàng 11/09/1997 Nam SXCT 50702151 Hỗ trợ 50% Nam Định

22 Trần Văn Nam 28/08/1994 Nam SXCT 50702037 Hỗ trợ 100% Nam Định

23 Lưu Thị Bích Ngọc 06/12/1998 Nữ SXCT 10005838 Hỗ trợ 100% Nam Định

24 Phạm Văn Việt 06/09/1992 Nam SXCT 50703859 Hỗ trợ 50% Ninh Bình

25 Nguyễn Hữu Phúc 01/10/1999 Nam SXCT 50727282 Hỗ trợ 50% Nghệ An

26 Đậu Sỹ Tuấn Anh 15/08/2000 Nam SXCT 50727170 Hỗ trợ 50% Nghệ An

27 Nguyễn Văn Mạnh 10/10/1995 Nam SXCT 50727066 Hỗ trợ 50% Nghệ An

28 Lê Xuân Thành 30/11/1996 Nam SXCT 50727557 Hỗ trợ 100% Nghệ An

29 Phạm Hồng Linh 01/01/1997 Nam SXCT 50727524 Hỗ trợ 100% Nghệ An

30 Nguyễn Anh Tuấn 20/05/1993 Nam SXCT 50124020 Hỗ trợ 100% Nghệ An

31 Hứa Công Tùng 08/08/1997 Nam SXCT 10021365 Hỗ trợ 50% Nghệ An
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32 Hoàng Đức Thắng 04/07/2000 Nam SXCT 50726939 Hỗ trợ 50% Nghệ An

33 Nguyễn Văn Nghĩa 10/08/1999 Nam SXCT 50727531 Hỗ trợ 100% Nghệ An

34 Đỗ Văn Nghĩa 28/03/1991 Nam SXCT 50112458 Hỗ trợ 100% Quảng Bình

35 Hoàng Trung Hiếu 30/06/2000 Nam SXCT 50711830 Hỗ trợ 100% Quảng Ninh

36 Nguyễn Văn Nam 21/11/1992 Nam SXCT 50100206 Hỗ trợ 100% Tuyên Quang

37 La Văn Thông 18/11/1993 Nam SXCT 50100213 Hỗ trợ 100% Tuyên Quang

38 Lưu Quang Bằng 01/11/1996 Nam SXCT 50110513 Hỗ trợ 50% Thái Bình

39 Mai Văn Kiểm 25/06/2000 Nam SXCT 50724071 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

40 Bùi Trung Kiên 14/08/2000 Nam SXCT 50725151 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

41 Nguyễn Văn Nam 12/08/1990 Nam SXCT 50112495 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

42 Lê Sĩ Chưởng 25/08/1993 Nam SXCT 50723473 Không hỗ trợ Thanh Hóa

43 Lưu Quang Vũ 20/10/1998 Nam SXCT 50724532 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

44 Nguyễn Duy Tuyên 28/11/1994 Nam SXCT 50103409 Không hỗ trợ Yên Bái 




